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Zakendoen in het Vietnamees

Bedrijfsvoorwaarden in het Vietnamees
bedrijf (firma) công ty

baan việc làm

bank ngân hàng

kantoor văn phòng

vergaderzaal phòng họp

werknemer nhân viên

werkgever người sử dụng lao động

personeel nhân viên

salaris lương

verzekering bảo hiểm

marketing tiếp thị

boekhouding kế toán

belasting thuế
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Kantoorwoorden in het Vietnamees
brief lá thư

envelop phong bì

adres địa chỉ

postcode mã bưu chính

pakket (post) bưu kiện

fax fax
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tekstbericht tin nhắn văn bản

beamer máy chiếu

map (papier) bìa cứng

presentatie thuyết trình
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Apparaten in het Vietnamees
laptop máy tính xách tay

scherm (computer) màn hình

printer máy in

scanner máy quét

telefoon điện thoại

USB-stick thanh USB

harde schijf ổ cứng

toetsenbord bàn phím

muis (computer) chuột

server máy chủ
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Juridische termen in het Vietnamees
wet pháp luật

boete tiền phạt

gevangenis nhà tù

rechtbank tòa án

jury bồi thẩm đoàn

getuige nhân chứng

beklaagde bị cáo

bewijsmateriaal chứng cớ

vingerafdruk dấu vân tay

paragraaf đoạn văn

Bankieren in het Vietnamees
geld tiền

munt (geld) tiền xu

biljet tiền giấy

kredietkaart thẻ tín dụng

geldautomaat máy rút tiền

handtekening chữ ký

dollar đô la
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euro euro

pond bảng Anh

bankrekening tài khoản ngân hàng

cheque tấm séc

effectenbeurs sàn giao dịch chứng khoán


